

……………………………

	……………...
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	Bài 3. Đặt mỗi câu với mỗi từ chọn được ở 3 ô trong bảng trên:
Bài 4. Chị Hướng Dương xinh đẹp vừa nở nụ cười tươi thì bị một con sâu bò lên định cắn những cánh hoa rực rỡ của chị. Thấy vậy, Chích Bông vội sà xuống mổ tên sâu. Theo em, chị Hướng Dương sẽ nói gì để cám ơn Chích Bông?

ĐỀ SỐ 2

I. Đọc hiểu

Người học trò cũ

Trước giờ vào lớp, chúng em đang chơi thì có một chú bộ đội đến. Chú đội chiếc mũ có ông sao trên nền xanh da trời. Chú hỏi thăm cô giáo. Một bạn vào thưa với cô. Cô vội vàng bước ra. Chú bộ đội cũng bước nhanh tới, vội ngả mũ xuống:

-Em chào cô ạ!
Cô giáo bỗng sững lại. Chúng em cũng nín lặng vây quanh. 

-Thưa cô, em về thăm sức khỏe của cô!

Cô giáo như chợt nhớ ra:

-À! Em Thanh! Em lái máy bay à?.... Em còn nhớ cô ư?
-Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù có đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô dìu dắt, dạy bảo.

(Theo Phong Thu )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

1.Khi nhìn thấy cô giáo cũ, chú bộ đội đã làm gì?
a.Bước tới, nhanh nhẹn chào cô giáo.

b.Bước nhanh tới, ngả mũ chào cô giáo.

c.Đứng nghiêm, ngả mũ chào cô giáo.

2. Thái độ của cô giáo ra sao khi gặp người học trò cũ?
a.Không nhớ tên trò, đứng sững lại vì ngạc nhiên.

b.Nhớ tên trò, xúc động vì trò cũ còn nhớ đến mình.

c. Nhớ tên trò, hỏi chuyện lái máy bay của trò cũ.

3.Câu hỏi cuối bài (“ Thưa cô,….dạy bảo”) chứng tỏ điều gì ở người học trò cũ?
a.Biết ơn cô giáo đã nhớ người học trò cũ sau bao năm xa cách.

b.Biết ơn cô giáo đã tiếp đón người học trò về thăm trường cũ.

c.Biết ơn cô giáo đã từng dìu dắt, dạy bảo mình từ thuở ấu thơ.

4.Câu tực ngữ nào dưới đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?

a.Ăn quả nhớ người trồng cây.

b.Học thầy không tày học bạn.

c.Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy.

5.Giờ em đã chuẩn bị là học sinh lớp 3, em sẽ nói gì với thầy (cô) giáo cũ đã dạy lớp 1, lớp 2 của em?
II.Bài tập
Bài1. Điền từ chỉ hoạt động phù hợp vào chỗ trống:

a.Cô giáo của em đang………….bài trên lớp.

b.Bạn Ngọc Anh ………….truyện rất say sưa.

c.Bác bảo vệ đã………...trống tan trường.

d.Chị Phương Nga……song ca cùng chị Phương Linh.

Bài 2.Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân:

a.Lan là cô ca sĩ nhỏ của lớp em.
b.Cặp sách là ngôi nhà của các đồ dùng học tập.
c.Rắn là loài vật em sợ nhất.
Bài 3:Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a.Hoàng Minh rất thích chơi bóng bàn bóng đá.

b.Diệu Hương luôn đi học đều học bài và làm bài đầy đủ.

c.Thu Hà học giỏi hát hay nên được thầy cô và bạn bè quý mến.

Bài 4:Viết một đoạn văn ngắn( từ 4-5 câu) kể về một người bạn thân nhất của em dựa vào các gợi ý sau?

1.Ai là người bạn thân nhất của em?

2.Bạn đó có những điểm gì nổi bật mà em quý mến?

3.Tình cảm của bạn đối với em như thế nào?

4.Tình cảm của em đối với bạn ra sao?

II. Bài tập

Bài 1. Chia những từ ngữ sau thành ba nhóm và viết tiếp vào các dòng sau:

Ngôi trường, giáo viên, học sinh, học tập, văn phòng, dạy bảo, hiệu trưởng, lớp học, nghe giảng, sân trường, vườn trường, khai giảng, giảng bài

-Ngôi trường: 
-Giáo viên:
-Giảng bài:
Bài 3: Hoa bưởi trắng tinh khiết tỏa hương thơm dìu dịu khắp khu vườn mùa xuân. Nhưng nếu không được kết thành trái thì nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nó muốn nhờ các bạn ong bướm thụ phấn giúp mình. 
Theo em, hoa bưởi sẽ nói gì với các bạn ấy?

II. Bài tập

Bài 1. Gạch dưới các từ ngữ chỉ tình cảm thương yêu của anh đối với em trong đoạn thơ sau:

Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Nếu em bé ngã

Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh

Chia em phần hơn

Có đồ chơi đẹp

Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu em bé 

Là làm được thôi!

Bài 2. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai?, hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Làm gì?
a.Anh dỗ dành em bé.
b.Chị nâng em bé dậy.

c.Bà chia quà cho các cháu.
d.Hưng nhường đồ chơi cho em.

Bài 3. Tìm các câu kiểu Ai làm gì?trong đoạn văn sau. Gạch một gạch dưới bộ phận Ai?, gạch hai gạch dưới bộ phận Làm gì?

Cô bé xé mỗi cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ. Mỗi sợi nhỏ biến thành một cánh hoa. Cô bé cầm bông hoa chạy như bay về nhà. Cụ già tóc bạc đứng ở cửa đón cô.

Bài 4. Với mỗi từ ngữ dưới đây, hãy đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?
a.học bài:
b.rửa mặt:
c.thăm ông bà:
Bài 5: Anh/chị của em là người luôn yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc em. Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người anh/chị của mình.

Bài 6: Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu in đậm của đoạn văn sau:


Sông cho tôi kinh nghiệm về từng loại mồi để quyến rũ mỗi loài cá. Cá rô phi khoái ăn mồi tép cá rô đồng khoái khẩu mồi giun cá lóc mê mẩn mồi ếch nhái… Ngày đó, chúng tôi dùng sông làm sân chơi. Bơi thì có bơi ếch bơi bướm bơi chó bơi sải bơi ngửa bơi đứng bơi trườn… Lặn thì có lặn sâu lặn dài.Bài 3: Giải các câu đố sau:

II. Bài tập

Bài 1. Em hãy gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào?

a.Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.

b.Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn.

c.Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, cằn cỗi.

d.Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những bông gạo trắng xóa, nuột nà.

Bài 2.Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a.Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở hoa tưng bừng.

b.Trên đường phố, cây cối trơ trụi, khẳng khiu.

c.Một đám mây đang trôi trên bầu trời.

d.Từ phía bờ bên kia, một đàn sẻ đang xoải cánh vượt qua hồ nước.

Bài 3. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau:

 Đêm hôm đó, trời mưa dai dẳng, gió lớn và tuyết rơi. Sáng hôm sau, Giôn – xi buồn bã nhìn ra cửa sổ. Nhưng ô kìa! Vẫn còn một chiếc lá thường xuân nửa vàng nửa xanh vẫn dũng cảm bám chặt trên cành cây khẳng khiu.

Bài 4. Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Như thế nào?

a.Mấy hôm liền, trời mưa liên miên, không dứt.

b.Các cửa lớn cửa nhỏ của các nhà đều đóng im lìm, lặng lẽ.

c.Màu đỏ vẫn cháy bập bùng trên vòm cây gạo.

d.Gió vẫn thổi ào ạt, tê buốt.

II. Bài tập

Bài 1:a. Gạch dưới các từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì?trong mỗi câu sau:

(1).Ông em trồng cây na để con cháu có quả ăn.

(2).Em trồng cây cúc vạn thọ để lấy hoa ướp trà.

b.Viết tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp trả lời cho câu hỏi để làm gì?

(1).Chúng em trồng nhiều cây xanh…………………………………………………

 (2).Em  cố gắng học giỏi…………………………………………………………….

Bài 2. Từ nào trong ngoặc(cây lương thực, cây bóng mát, cây công nghiệp, cây lấy gỗ) phù hợp với mỗi nghĩa sau:

a.Cây có tán rộng và sum suê, có thể che mát cho người ngồi ở dưới là…………………………………………………..
b.Cây cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp như bông, đay, chè, cói, cao su, thuốc lá, cà phê là………………………………………..
c.Cây trồng để lấy gỗ làm nhà, đóng bàn ghế,……như xoan, lim, lát, gụ, cẩm lai là……………………………………………….
d.Cây cho ta lương thực, nghĩa là thức ăn có chất bột như lúa, ngô, khoai, sắn, … là………………………………

Bài 3. Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống :

     Mùa xuân       cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim       Từ xa nhìn lại        cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ         Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

Bài 4: Mỗi cây có một vẻ đẹp riêng: phượng vĩ rực lửa khi hè về; hồng nhung nhỏ nhắn mà kiêu hãnh; xương rồng gai góc, khỏe khoắn vươn lên; cây bưởi cho ra bao trái ngọt; cây khế với những quả lúc lỉu đầy cành,…

Hãy viết đoạn văn ngắn để tả một cái cây mà em thích.

Bài 5. Đặt câu với mỗi từ chỉ đặc điểm:

a. chăm chỉ

b. xanh mướt

c. tròn xoe

Bài 3. Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống để được câu văn tả đặc điểm của người:

Ai (cáigì, con gì)

thế nào?

Đôi mắt của bà nội

....................................................

Giọng nói của mẹ

…………………………………

Dáng người của bố

…………………………………



	

	



	Bài 23: a. Tính chị ấy // rất sôi nổi.
b. Ngôi nhà của em// to và đẹp.
c. Mái tóc của mẹ// đen và mượt mà.
d. Vườn rau// xanh tốt.
Bài 24: Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và xanh trong. Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Khi những quả bưởi lúc lỉu rám nắng chuẩn bị được hái xuống, chúng tôi lại rục rịch cho một năm học mới bắt đầu.

Bài 25:
a. Chiếc bảng đen được treo ở đâu?

b.  Mấy tốp học sinh đang vun xới cây ở đâu?.

c.  Chúng em đi chơi ở đâu?

Bài 26: Trả lời những câu hỏi sau

a. Loài chim thường làm tổ ở trên cây.
b. Ngôi trường của em ở một thị trấn nhỏ.
c. Nhà em ở thị xã Phú Thọ.
Bài 27: Đặt câu để trả lời cho từng câu hỏi sau: 

a. Sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt.
b.  Lông thỏ dài và trắng muốt.
c.  Hai chi trước của vượn dài hơn hai chi sau.
d.  Tính nết của thỏ rất nhút nhát.
Bài 28: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân:
a. Hổ gầm như thế nào?

b. Vượn chuyền cành như thế nào?

c. Khi sói tiến lại gần, ngựa như thế nào?
d. Đàn voi đi như thế nào trong rừng? 

Bài 29: a. Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân trong mỗi câu sau: 

a. Hôm qua, em đi học muộn vì sao?
b. Cá trên sông Nhuệ chết nhiều vì sao?
Bài 30:  Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong từng câu sau: 

a, Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh khi nào? 
b, Một đám mây lớn đang trôi ở đâu? 
c, Một đàn sẻ nâu đang xoải cánh vượt qua hồ nước từ đâu?

d, Không được bơi bên ngoài khu vực cắm cờ đỏ vì sao?

Bài 31:Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì? trong các câu sau.
a. Bác lao công dọn vệ sinh cho đường phố sạch sẽ.

b. Em chăm chỉ học tập để trở thành học sinh giỏi.

c. Người nông dân trồng cây lúa để lấy nguồn lương thực.

Bài 32: Trả lời các câu hỏi sau.

a. Người ta trồng cây để lấy bóng mát, lấy quả.
b. Bạn nhỏ vun gốc cho cây để cây phát triển tốt.
c. Mẹ bạn trồng rau để lấy rau ăn.
Bài 33: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong các câu sau:

a. Mùa thu, hoa cúc nở vàng rực.

(1)                              (2)

M: (1): Bao giờ hoa cúc nở vàng rực?

      (2): Mùa thu, hoa cúc nở như thế nào?

b.  Mai đã thấy mẹ đứng ở cửa khi nào?

c. Thỏ thua Rùa vì sao?

d. Đàn cò đậu như thế nào trên cánh đồng?

Đàn cò đậu trắng xóa ở đâu ?

e. Con tàu bé tí teo ở đâu?

g. Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng khi nào?

h. Khi nào  hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ?

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở như thế nào hai bên bờ?

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?                                             

Bài 34: Đáp án đúng: a
Trên đồng lúa, hàng cây, bầu trời, đâu đâu cũng thấy chim bay.
Bài 35 : Điền dấu chấm và dấu phẩy vào chỗ trống cho phù hợp:
Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò ( .  ) Chúng thường cùng ở ( , ) cùng ăn ( , ) cùng làm việc và đi chơi cùng nhau(  . ) Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng(  .)

Bài 36: Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây .

a. Nước biển trong vắt, xanh như màu mảnh chai.

b. Mẹ đưa võng ru con , quạt cho con ngủ.

c. Em đánh răng, rửa mặt, chải đầu.

Bài 37:
           Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố.  Đó là một chiếc cặp rất xinh . Cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới . Huệ thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.

Bài 38:
         Nắng mùa thu vàng óng như tấm áo choàng rực rỡ khoác lên khu rừng (. ) Chim Sơn Ca hào hứng hót vang (. ) Tiếng hót của Sơn Ca mới tuyệt vời làm sao (! ) Vịt Con yên lặng lắng nghe:

- Sơn Ca ơi (! ) Cậu hót thật hay (! ) Cậu  dạy tớ hót với nhé (! )- Vịt Con thì thầm nói với Sơn Ca(. )

Bài 39:    Cây bưởi đang thời kỳ phát triển . Thân cây rắn chắc, to khoẻ. Vỏ cây màu xam xám, loang lổ những đốm trắng. Các cành cây vươn dài, xoè ra mọi phía thành những tán nhỏ. Lá bưởi khá dày, màu xanh đậm.

Bài 40:
a. Việt Nam đất nước ta ơi ! (Câu gọi)

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn! (câu cảm) 

b. Nước đầy, Bác gọi mấy cháu nhỏ: 

  -Nào, các cháu, ra đây! ( Câu yêu cầu)

c. Nhìn thấy bông hoa vừa nở, cô bé kêu lên:   

- ồ !Đẹp quá! (Câu cảm)

Bài 41: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm phẩy điền vào các ô trống dưới đây

Quyển sách mới

Năm học săp kết thúc (.) Hôm nay (,) L inh được phát sách Tiếng Việt 2(.) Em mở  ngay sách ra xem (.) Sách có rất nhiều tranh ảnh đẹp(.) Em thích quá (.) Tan học(, ) vừa về đến nhà em đó khoe ngay sách với bà (.)

Bài 42: Đặt dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào đoạn văn sau và viết lại cho đúng: 

a. Trước bản, rặng đào đã trút hết lá. Trên những cành khẳng khiu đã lấm tấm những  lộc non và lơ thơ những cánh hoa đỏ thắm đầu mùa. Những cây thông già như bất chấp cả thời tiết khắc nghiệt. Trời càng rét thông càng xanh. 

b.Rừng tây Nguyên đẹp lắm(. ) Vào mùa xuân và mùa thu(,) trời mát dịu và thoang thoảng hương rừng( .) Bên bờ suối (, ) những khóm hoa đủ màu sắc đua nhau nở( .) Nhiều giống thú quý rất ưa sống trong rừng Tây Nguyên(. )

Bài 43: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong hai câu văn sau:

Con chim bói cá ấy đang rình mồi, đậu im phăng phắc trên cái cọc tre nhô cao khỏi mặt nước. Trông nó chỉ bằng quả muỗm non ,mỏ to, đầu nhỏ, đuôi ngắn cũn.

A. TẬP LÀM VĂN

ĐỀ SỐ 3

II. Bài tập

Bài 1:                       Em yêu dòng kênh nhỏ

                                Chảy giữa hai rặng cây

                                Bên rì rào sóng lúa

                                Gương nước in trời mây.

Bài 2:Chọn từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp điền vào chỗ trống:

Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ,đong gạo,gánh nước, nấu cơm, tắm cho hai chị em Bình,giặt một chậu quần áo đầy.

Bài 3:Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a.Hoàng Minh rất thích chơi bóng bàn, bóng đá.

b.Diệu Hương luôn đi học đều, học bài và làm bài đầy đủ.

c.Thu Hà học giỏi, hát hay nên được thầy cô và bạn bè quý mến.

Bài 4: Em tự viết đoạn văn theo gợi ý
ĐỀ SỐ 5

I

II. Bài tập

Bài 1. Gạch dưới các từ ngữ chỉ tình cảm thương yêu của anh đối với em trong đoạn thơ sau:

Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã

Anh nângdịu dàng
Mẹ cho quà bánh

Chia em phần hơn

Có đồ chơi đẹp

Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu em bé 

Là làm được thôi!

Bài 2. a.Anh// dỗ dành em bé.

b.Chị // nâng em bé dậy.

c.Bà // chia quà cho các cháu.

d.Hưng // nhường đồ chơi cho em.

Bài 3.        Cô bé//  xé mỗi cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ. 
Cô bé   // cầm bông hoa chạy như bay về nhà. 
Cụ già tóc bạc//  đứng ở cửa đón cô.

Bài 4. Với mỗi từ ngữ dưới đây, hãy đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?

a.Em đang học bài.
b.Em Hoa đã tự rửa mặt vào buổi sáng.
c.Chủ nhật em được bố mẹ cho về thăm ông bà.
Bài 5: HS tự viết
ĐỀ SỐ 6

II. Bài tập

Bài 1: Tìm từ ngữ miêu tả thích hợp điền vào chỗ chấm:

M: Nước biển xanh lơ

-Nước biển xanh biếc
- Cát biển trắng tinh.
- Sóng biển ào ào
- Bờ biển trải dài.
ĐỀ SỐ 8

II. Bài tập

Bài 1: a.Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.

b.Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn.

c.Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, cằn cỗi.

d.Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những bông gạo trắng xóa, nuột nà.

Bài 2.Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Mấy cây hoa giấy nở hoa tưng bừng ở đâu?
b.Trên đường phố, cây cối thế nào?
c.Một đám mây thế nào trên bầu trời?
d.Từ phía bờ bên kia, con gì đang xoải cánh vượt qua hồ nước?
Bài 3. 

         Đêm hôm đó, trời mưa dai dẳng, gió lớn và tuyết rơi. Sáng hôm sau, Giôn – xi buồn bã nhìn ra cửa sổ. Nhưng ô kìa! Vẫn còn một chiếc lá thường xuân nửa vàng nửa xanh vẫn dũng cảm bám chặt trên cành cây khẳng khiu.
Bài 4. Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Như thế nào?

a.Mấy hôm liền, trời mưa liên miên, không dứt.

b.Các cửa lớn cửa nhỏ của các nhà đều đóng im lìm, lặng lẽ.

c.Màu đỏ vẫn cháy bập bùng trên vòm cây gạo.

d.Gió vẫn thổi ào ạt, tê buốt.
ĐỀ SỐ 9

II. Bài tập

Bài 1:a. Gạch dưới các từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì?trong mỗi câu sau:

(1).Ông em trồng cây na để con cháu có quả ăn.
(2).Em trồng cây cúc vạn thọ để lấy hoa ướp trà.

b.Viết tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp trả lời cho câu hỏi để làm gì?

(1).Chúng em trồng nhiều cây xanh để lấy bóng mát.

(2).Em  cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ.
Bài 2. 

a.Cây có tán rộng và sum suê, có thể che mát cho người ngồi ở dưới là cây bóng mát
b.Cây cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp như bông, đay, chè, cói, cao su, thuốc lá, cà phê là cây công nghiệp.
c.Cây trồng để lấy gỗ làm nhà, đóng bàn ghế,……như xoan, lim, lát, gụ, cẩm lai là cây lấy gỗ
d.Cây cho ta lương thực, nghĩa là thức ăn có chất bột như lúa, ngô, khoai, sắn, … là cây lương thực.
Bài 3. Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống :

     Mùa xuân( , ) cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim (. ) Từ xa nhìn lại( ,) cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ ( . ) Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

Bài 4: Xem phần tập làm văn
ĐỀ SỐ 12
II. Bài tập

Bài 1. a.Bé say sưa đứng ngắm hoa súng nở xen lẫn với hoa sen hồ.

b. Con chim sẻ đậu trên xà nhà bỗng sà suống sát đất rồi bay vụt qua cửa sổ.

Bài 2. a. Bé chăm chỉ làm việc nhà.
b. Trước sân nhà là vườn rau xanh mướt.
c.Bé có đôi mắt tròn xoe.
Bài 3. Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống để được câu văn tả đặc điểm của người:

Ai (cáigì, con gì)

thế nào?

Đôi mắt của bà nội

đã mờ mờ đục đục
Giọng nói của mẹ

dịu dàng, ấm áp
Dáng người của bố

cao to, lực lưỡng
Bài 4: Hs viết bài theo gợi ý.
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